HKI 2017-2018
	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	CVHT

	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	

	Bảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cường


	TT vẽ ĐĐT
16TCT
60t
	PLC
15ĐCN3
	
	
	TT PLC 15ĐCN1
	KTS
16 ĐCN3
	PLC
15ĐCN4
	
	
	
	
	

	Đạt


	
	
	PLC
15ĐCN1,2
	TT KTS
16TCT
	TT PLC
15 ĐCN2
	
	
	
	
	TT TĐH CN
15 ĐTCN1
	
	

	Đức


	
	
	
	TTKTS
TT Đ-KN
16TCT
	
	KTS
16ĐCN2
	TTVXL 15CĐT1
	
	
	
	KTS
16ĐCN4
	16ĐCN2

	Hoàn


	PLC CB 60t   15TCN Đ
32tLT+ 28tTH

918
	
	
	TT KTĐKTĐ
15 TĐH 1
	
	15TC Đ
Đ-KN 30t

616
	
	TT KTĐKTĐ 15 CĐT 1
	15TC Đ
PLC CB 30t

	
	15TCN Đ

	Mai


	TTPLC
15ĐCN3

G1.3-06
	ĐK LTr cở nhỏ
15TCNĐT(32t)
H3.1-02
	KTS
16TĐH 1

C2.2-01
	TT PLC
15 ĐTCN1

G1.3-06
	
Đi học
	ĐK LTr cở nhỏ
15TCNĐT (28t)
G1.3-06
	
	KTS
16 ĐTCN1

C2.1-02
	
	
Đi học
	16 TĐH 1
SHCN
T11,12
Thứ 2

	Minh


	TT PLC
15ĐCN3
	TT PLC
15ĐCN4
	
	
	TT PLC NC 
15 ĐTCN1
	
	
	
	Ltr PLC
15TĐH 1
15 ĐTCN1
	
	
	15 TĐH 1


	Nga


	
	
	
	TT Đ-KN
16TCT
	
	ĐK  Đ-KN
15TCN-ĐT (32t)
	TĐH QTr CN
15TĐH 1
15 ĐTCN1
	
	
	KT ĐK TĐ
15TĐH 1

	ĐK  Đ-KN
15TCN-ĐT (43t)
	TT TĐH CN
15ĐTCN1
	15ĐTCN1

	Trân


	
	KTS
16ĐCN 5
	
	
	
	KTS
16ĐCN1
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	PLC CB
16TCT
	KT Robot
15TĐH 1

	Robot CN
15CĐT1
	
	16 ĐCN5

	M.Trí


	
	TT PLC
15ĐCN4
	PLC CB
15TCN ĐT (47t)
	TT PLC
15 ĐTCN1
	
	
	
	
	TT PLC
15TĐH 1

	PLC CB 15TCN ĐT (58t)
	
	
	15TCN  ĐT

	Tr.Trí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:
HKII 2017-2018
	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	CVHT

	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	

	Bảo
	
	
	
	
	TT KTS 6 t
16CĐ Đ2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cường


	TT KTS 6 tiết
16CĐ CNC
TT KTS N1  6t
16CĐ TĐH1

	
	TT KTS 6 t
16CĐ CNC
	TT VXL N1 6t
16CĐ Đ2
	
	VXL 16CĐ Đ5
	TT KTS N2 6 t
16CĐ ĐT1
	VXL 16 CĐT
	
	TT VXL N1+2  6t S+C
16CĐ ĐT1
	

	Đạt


	TT VXL N1+2  6t S+C
16CĐ Đ1
	TT KTS N1 6 t
16CĐ Đ5
	
	
	TT KTS N1 6 t
16CĐ ĐT5
	
	
	
	
	
	

	Đức


	
	
	VXL
16 ĐT1
	
	
	
	TT KTS N1+2 5 t S+C
16CĐ Đ1
	KTS  
16CĐ CNC
	
	
	
	

	Hoàn


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mai


	TH PLC 6t 15TCN-LĐL

	TT SCADA 6t 15CĐ TĐH1

15CĐ ĐCN1

KTS LT tối

	TT PLC CB 6t
15TC-Đ
	TT SCADA 6t 15CĐ TĐH1

15CĐ ĐCN1 từ tuần 6
	TT PLC CB 6t
15TC-Đ

TT VXL N1 6t
16CĐ TĐH1
 từ tuần 6
	TT KTS 6t
17C1-TĐH1
từ tuần 11
	TT KTS N1+2  5 t S+C
16CĐ Đ4
	TT SCADA N1+2 6t  S+C
15CĐ ĐT1

	TT SCADA 6t 15CĐ ĐT1
TT VXL N1 6t
16CĐ Đ4 
từ tuần 6
	TT SCADA 6t 15CĐ ĐT1
	16 TĐH1
T5 tiết 12
C2.2-01

	Minh


	
	
	
	
	TT KTS N1 5 t
16CĐ Đ3
	
	
	
	TT VXL N1+2  6t S+C
16CĐ Đ3
	
	
	

	Nga


	
	
	
	
	
	
	
	
	KTĐKTĐ 
16CĐ CĐT
	
	VXL
16 Đ3, TĐH1
	
	

	Trân


	
	
	TT VXL N1 6t
16CĐ Đ2
	TT KTS N2 6 t
16CĐ Đ5
	TT KTS N2 6 t
16CĐ Đ2
	TT KTS N2 5 t
16CĐ Đ3
	
	
	TT VXL N1 6t
16CĐ Đ5
	
	TT Mạch ĐT N1 6t
16CĐ Đ5
	
	16Đ5

	M.Trí


	VXL 16Đ2
	TT KTS N2 6 t
16CĐTĐH1
	
	
	
	TT VXL N2 6 t
16CĐTĐH1
	
	
	VXL 16Đ1
	TT VXL N2 6t
16CĐ Đ5
	
	TT VXL N2 6t
16CĐ Đ4
	

	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	



Ghi chú:

